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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


BCH TP. HỒ CHÍ MINH


*** 
                                 TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2010

Số: 46 /BC-ĐTN
BÁO CÁO 

Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia 

Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam
_______
Phần thứ nhất: Đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược 
Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010
A. Đặc điểm tình hình triển khai thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ: 
I.  Đặc điểm tình hình nữ thanh niên thành phố Hồ Chí Minh:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị - xã hội hoạt động theo Điều lệ Đoàn và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, toàn thành phố có 122 cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn với tổng số đoàn viên là 661.790, trong đó đoàn viên nữ là 410.309 (chiếm tỷ lệ 62%); tổng số hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên là 537.334, trong đó có 237.152 hội viên nữ (chiếm tỷ lệ 44,13%); tổng số hội viên Hội Sinh viên Thành phố là 297.735 hội viên, trong đó số hội viên nữ là 152.421 (chiếm tỷ lệ 51,19%).

Cơ quan Thành Đoàn là cơ quan thường trực của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm cơ quan chuyên trách Thành Đoàn và 21 đơn vị doanh nghiệp, sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn với số lượng khoảng 3.000 cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, trong đó nữ chiếm khoảng 55%. Các đơn vị doanh nghiệp, sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn bao gồm: 
· Các đơn vị doanh nghiệp 100% vốn Thành Đoàn: 


+ Công ty TNHH 1TV Lê Quang Lộc


+ Công ty TNHH 1TV Nhà Xuất Bản Trẻ.
· Các đơn vị sự nghiệp: 


+ Báo Tuổi Trẻ

+ Báo Khăn Quàng Đỏ

+ Hãng phim Trẻ


+ Trường Đoàn Lý Tự Trọng


+ Trường Bổ túc Văn hóa Thành Đoàn


+ Ký túc xá Sinh viên Lào


+ Nhà Văn hóa Thanh niên


+ Nhà Văn hóa Sinh viên


+ Nhà Thiếu nhi Thành phố


+ Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân Thành phố


+ Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Thành phố


+ Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh niên


+ Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi Thành phố


+ Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên thành phố


+ Trung tâm Phát triển khoa học Công nghệ Trẻ.

· Các đơn vị doanh nghiệp cổ phần có vốn Thành Đoàn: 


+ Công ty TNHH Huy hiệu Thanh niên


+ Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Thanh niên


+ Công ty cổ phần Quảng cáo Trẻ


+ Công ty cổ phần Du lịch Thanh niên


+ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thanh niên


+ Công ty cổ phần In Thanh niên

II. Công tác triển khai thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ:

Căn cứ Hướng dẫn số 61-HD/TƯĐTN ngày 03/8/2001 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng Vì sự tiến bộ của nữ thanh niên tỉnh, thành Đoàn, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã ban hành Quyết định số 82-QĐ/TC ngày 10/12/2001 thành lập Hội đồng Vì sự tiến bộ của nữ thanh niên Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh; tiếp đó là Quyết định số 34/QĐ-TV ngày 09/9/2002 ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Vì sự tiến bộ của nữ thanh niên Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh (sau đó đổi tên thành Hội đồng Vì sự tiến bộ của nữ thanh niên thành phố Hồ Chí Minh). Do cán bộ của cơ quan chuyên trách Đoàn được luân chuyển thường xuyên, thành viên Ban Vì sự tiến bộ của nữ thanh niên thành phố có nhiều thay đổi nên Ban Thường vụ Thành Đoàn đã kịp thời điều chỉnh, kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của nữ thanh niên thành phố thông qua các Quyết định sau: Quyết định số 30/QĐ-TV ngày 20/3/2007, Quyết định số 41/QĐ-TV ngày 28/3/2008 và Quyết định số 60-QĐ/TV ngày 09/4/2009. 
Trên cơ sở Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 – 2010 và Chương trình công tác hàng năm của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh và Kế hoạch hoạt động Vì sự tiến bộ của nữ thanh niên Việt Nam hàng năm, Ban Vì sự tiến bộ nữ thanh niên thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng chương trình công tác hàng năm và thực hiện lồng ghép trong tổng thể chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố. 
Ban Vì sự tiến bộ của nữ thanh niên thành phố trong quá trình triển khai thực hiện phương hướng hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ luôn thể hiện sự chủ động trong công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Thành Đoàn các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách cho nữ thanh niên. Đồng thời, Ban Vì sự tiến bộ của nữ thanh niên thành phố cũng quan tâm chỉ đạo kịp thời việc thực hiện các chương trình hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ của các đơn vị trực thuộc Thành Đoàn cũng như của các cơ sở Đoàn trực thuộc. 

B. Tình hình thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ: 

I. Đánh giá tình hình thực hiện cả 5 mục tiêu trong Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong 10 năm qua:
1. Mục tiêu 1: Thực hiện các quyền bình đẳng của nữ thanh niên trong lĩnh vực lao động – việc làm:

Cơ quan chuyên trách Thành Đoàn và các đơn vị doanh nghiệp, sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn luôn quan tâm đến nữ cán bộ, công nhân viên; các đơn vị xây dựng và thực hiện tốt nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể phù hợp các quy định của Bộ luật Lao động và các quy định liên quan; đảm bảo các chế độ, chính sách cho lao động nữ về điều kiện vệ sinh, môi trường làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, thời gian nghỉ thai sản, chế độ nghỉ mát hàng năm, đau ốm, trợ vốn để giải quyết khó khăn, xây dựng quỹ tương trợ, bảo lãnh vay ngân hàng để mua phương tiện đi lại, mua nhà, sửa chữa nhà… Trong đó, một số nội dung được thực hiện với mức kinh phí cao hơn đối với lao động là nam giới hoặc chỉ áp dụng với lao động nữ như: kinh phí khám sức khỏe, bệnh phụ khoa định kỳ, hỗ trợ sinh con, khi mang thai, hỗ trợ chăm sóc sắc đẹp. Đối với trường hợp nghỉ thai sản, khi bé chưa đủ 12 tháng, ngoài qui định được đi trễ và về sớm nửa giờ, một số đơn vị còn ưu tiên giờ làm việc cho mẹ… Ngoài ra, các đơn vị còn chủ động tổ chức các hoạt động như: tuyên truyền các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách, pháp luật đối với lao động nữ, trang bị kiến thức tổ chức cuộc sống gia đình, mời chuyên viên tư vấn làm đẹp, chăm sóc sức khỏe sinh sản, giao lưu kinh nghiệm về bảo vệ hạnh phúc gia đình, bí quyết thành công của nữ doanh nhân, vận động thực hiện tốt phong trào kế hoạch hóa gia đình, bình đẳng và tiến bộ, nuôi con giỏi dạy con ngoan. Tổ chức các hội thi nấu ăn, cắm hoa, hò vè, ngâm thơ do nam cán bộ công nhân, viên chức, lao động thực hiện, thi hát karaoke, thời trang, thi đố vui tìm hiểu những nhân vật nữ anh hùng trong lịch sử Việt Nam…

Trong giai đoạn 2000 - 2010, các cấp bộ Đoàn của thành phố đã giới thiệu việc làm cho 215.416 lượt thanh niên; trong đó nữ thanh niên chiếm 60% tổng số thanh niên được giới thiệu, có gần 50% có việc làm ổn định. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn đã khai thác Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Ngân hàng chính sách xã hội và vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho nữ thanh niên với tổng số tiền là 5,623 tỷ đồng. Trong đó, số tiền phát vay từ nguồn Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp là 2,995 tỷ đồng cho 155 dự án (có 59 dự án cho nữ thanh niên vay với 90 triệu đồng). 
Đặc biệt, nhằm hỗ trợ và tạo cơ hội riêng cho nữ thanh niên trong quá trình mưu sinh lập nghiệp, Thành Đoàn đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tổ chức Sàn giao dịch việc làm thành phố Hồ Chí Minh – “Ngày hội việc làm Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh” năm 2009 với sự tham gia của 3.519 nữ thanh niên, có 1.725 ứng viên được mời phỏng vấn tại gian hàng tuyển dụng, trong đó có 927 ứng viên được nhận việc hoặc mời về công ty phỏng vấn vòng 2. Tại Ngày hội, có 95 nữ thanh niên được nhận học bổng học nghề với tổng trị giá 225 triệu đồng. 

2. Mục tiêu 2: Thực hiện các quyền bình đẳng của nữ thanh niên trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo:

Bên cạnh kế hoạch đào tạo của các cơ quan, đơn vị, các cơ sở Đoàn đã chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy và chính quyền hỗ trợ thời gian và kinh phí cho nhiều cán bộ nữ tham gia học tập trình độ văn hóa, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị. Riêng cơ quan chuyên trách Thành Đoàn, từ năm 2001 đến năm 2010 có 06 cán bộ nữ học sau đại học, 07 cán bộ nữ học đại học, có 05 cán bộ nữ học cao cấp lý luận, cử nhân chính trị, 07 cán bộ nữ học trung cấp chính trị trong quá trình công tác tại cơ quan. Trong số cán bộ Đoàn – Hội – Đội trên địa bàn thành phố, hiện có hơn 200 cán bộ nữ được cử đi học các lớp cử nhân quản lý Nhà nước, cao cấp, trung cấp lý luận chính trị, trung cấp thanh vận và hơn 10.000 lượt cán bộ nữ được cử tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội. 
Trường Bổ túc Văn hóa Thành Đoàn và Trường Đoàn Lý Tự Trọng trong nhiều năm qua đã thực hiện nhiệm vụ bổ túc văn hóa, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, công tác thanh vận và lý luận chính trị cho thanh niên thành phố. Trong đó, từ năm 2000 đến năm 2010, Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã đào tạo, phối hợp với Trường Cán bộ Thành phố, Trường Đại  học Mở TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tổ chức các lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị, trung cấp thanh vận, cử nhân luật, cử nhân xã hội học… cho 10.438 cán bộ Đoàn – Hội – Đội; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội – Đội cho 140.603 cán bộ; nâng tổng số cán bộ được đào đào, bồi dưỡng là 151.041 (tỷ lệ nữ là 45%). Trường Bổ túc Văn hóa Thành Đoàn được thành lập từ năm 2002 nhằm góp phần thực hiện Công trình thanh niên “Phổ cập trung học cơ sở cho thanh niên thành phố”. Sau 8 năm thực hiện nhiệm vụ (2002 - 2010), Trường Bổ túc Văn hóa Thành Đoàn đã tổ chức được 260 lớp với 10.639 học viên được bổ túc văn hóa cấp 2, 3 (55% là nữ thanh niên). 
Đồng thời, thông qua các hoạt động tình nguyện Hè (Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ) và các hoạt động tình nguyện thường xuyên, đoàn viên, thanh niên thành phố đã tiến hành phổ cập văn hóa, phổ cập kiến thức ngoại ngữ, tin học cho gần 100.000 lượt nữ thanh niên. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn còn tổ chức thường xuyên các lớp bổ túc văn hóa cho thanh niên công nhân tại các phân xưởng, nhà máy và nữ thanh niên trên địa bàn dân cư. 
Công tác hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu cho nữ thanh niên là sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông cũng được các cơ sở Đoàn đầu tư thực hiện với các nội dung trọng tâm như: tổ chức tư vấn hướng nghiệp, tổ chức “Hành trình đến với nghề nghiệp”, tổ chức các sân chơi học thuật, hội thi, hội thảo học tập, nghiên cứu khoa học... Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka”, giải thưởng “Sinh viên 3 tốt” được Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức hàng năm đã ghi nhận thành tích học tập, nghiên cứu khoa học của nhiều nữ thanh niên. Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Thành phố, Nhà Văn hóa Sinh viên, Báo Tuổi Trẻ đã tổ chức hơn 100 buổi tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh cho 150.215 lượt học sinh các trường trung học phổ thông và Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận (tỷ lệ nữ thanh niên chiếm 60%). Các cơ sở Đoàn khu vực trường học và địa bàn dân cư tổ chức 1.513 buổi tư vấn, định hướng nghề nghiệp, tư vấn kỹ năng nghề nghiệp cho hơn 640.600 lượt thanh niên, học sinh; trao hơn 5.000 suất học bổng cho nữ thanh niên mỗi năm. 
Thực hiện chương trình giáo dục pháp luật của Đoàn, đã có hơn 50.000 lượt nữ thanh niên ở các khu vực được giới thiệu, tuyên truyền về kiến thức pháp luật, tập trung vào các luật cơ bản như Bộ luật Lao động, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình… Các cơ sở Đoàn đã tổ chức 12.615 buổi tuyên truyền, tư vấn pháp luật trực tiếp cho hơn 950.000 lượt thanh niên tham gia, trong đó gần 65% nữ thanh niên đến dự và tham gia các hội thi được tổ chức ở cơ sở. Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân thành phố đã tổ chức 06 lớp chuyên đề tìm hiểu pháp luật và kiến thức về sức khỏe cho 800 nữ thanh niên công nhân tại các khu lưu trú và khu nhà trọ công nhân. 
Công tác tuyên dương nữ thanh niên tiểu biểu đã được Ban Thường vụ Thành Đoàn và các cơ sở Đoàn quan tâm thực hiện với trên 2.000 nữ thanh niên được tuyên dương, khen thưởng. Tiêu biểu như: có 171/277 nữ thanh niên được tuyên dương “Sinh viên 3 tốt” từ năm 2005 đến năm 2009 (chiếm tỷ lệ 61,7%); 22/64 nữ thanh niên được nhận giải thưởng “Phạm Ngọc Thạch” năm 2008 và 2009 (chiếm tỷ lệ 34,4%); 18/61 nữ thanh niên được nhận giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” năm 2008 và 2009 (chiếm tỷ lệ 29,5%); 13/40 nữ thanh niên được bình chọn tham gia Đại hội Thanh niên tiên tiến miền Đông Nam Bộ năm 2007 và 2009 (chiếm tỷ lệ 32,5%); 88/299 nữ thanh niên được tuyên dương tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2010 (chiếm tỷ lệ 29,4%). 
Trong những năm qua, công tác tuyên dương Người con hiếu thảo tiếp tục được nhân rộng, xuất hiện nhiều tấm gương người con hiếu thảo mới với nhiều nghị lực và vượt qua số phận để chăm lo cha mẹ, gia đình, trong đó tỷ lệ nữ đạt gương người con hiếu thảo cũng ngày càng cao với nhiều nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thực hiện cuộc vận động, đã có 240 người con hiếu thảo được tuyên dương, trong đó có 164 gương là nữ, chiếm 68,3%. 
3. Mục tiêu 3: Thực hiện các quyền bình đẳng của nữ thanh niên trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe:

Các hoạt động giáo dục, tư vấn, khám và chữa bệnh về sức khỏe sinh sản, giới tính, tình dục an toàn… được Ban Thường vụ Thành Đoàn và các cơ sở Đoàn tổ chức thường xuyên cho hơn 100.000 lượt nữ thanh niên là sinh viên, học sinh, thanh niên công nhân tại các trường đại học, cao đẳng, trung học, các ký túc xá, các khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung của thành phố. Toàn thành phố đã tổ chức 1.215 buổi tuyên truyền giáo dục sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe cho hơn 150.000 lượt thanh niên (trong đó có khoảng 85% là nữ thanh niên). 
Công tác chăm sóc sức khỏe cho nữ thanh niên công nhân được quan tâm đáng kể. Nổi bật là Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân Thành phố phối hợp với Đoàn Sở Y tế khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 1.000 nữ thanh niên công nhân lao động ngành may mặc, giày da, thủy sản,... có hoàn cảnh khó khăn của quận Bình Tân và huyện Bình Chánh; phối hợp với Hội Thầy thuốc Trẻ Thành phố phát 1.520 phiếu khám bệnh miễn phí cho 700 nữ thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các quận 12, Bình Tân, Tân Phú, Gò Vấp, Công ty Huê phong; phối hợp với các tiệm cắt tóc, trang điểm tổ chức 07 lớp cắt tóc miễn phí, tư vấn trang điểm cho 350 bạn nữ thanh niên công nhân tại các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố.
4. Mục tiêu 4: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của nữ thanh niên trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội để tăng số phụ nữ được giới thiệu và bầu tham gia lãnh đạo các cấp: 
Công tác phát hiện, bồi dưỡng và bố trí nhân tố nữ trong bộ máy lãnh đạo được lãnh đạo đơn vị, cấp ủy các Chi, Đảng bộ thường xuyên quan tâm, phát hiện nhân tố mới thông qua quá trình công tác, lao động và sinh hoạt của cán bộ nữ. 
Tại cơ quan Thành Đoàn, hiện có 27/95 cán bộ nữ giữ nhiệm vụ lãnh đạo các đơn vị doanh nghiệp, sự nghiệp, các Ban – Trung tâm Thành Đoàn (đạt tỷ lệ 28,42%); số nữ cán bộ tham gia Đảng ủy cơ quan Thành Đoàn nhiệm kỳ 2005 – 2010 là 03/11 đồng chí (đạt tỷ lệ 27,27%); số nữ cán bộ tham gia cấp ủy các Chi, Đảng bộ bộ phận thuộc cơ quan Thành Đoàn là 22/77 đồng chí (đạt tỷ lệ 28,57%). Số lượng nữ đảng viên trong toàn Đảng bộ Cơ quan Thành Đoàn cũng chiếm tỷ lệ đáng kể: năm 2000 có 88/225 đồng chí (đạt tỷ lệ 39,11%), năm 2005 có 102/281 đồng chí (đạt tỷ lệ 36,29%), năm 2010 có 115/327 đồng chí (đạt tỷ lệ 35,16%). Trong công tác phát triển đảng viên mới, nữ thanh niên cũng được quan tâm phát triển: năm 2004 có 07/21 đồng chí (đạt tỷ lệ 33,33%), năm 2005 có 21/35 đồng chí (đạt tỷ lệ 60%), năm 2006 có 13/30 đồng chí (đạt tỷ lệ 43,33%), năm 2007 có 03/14 đồng chí (đạt tỷ lệ 21,42%), năm 2008 có 09/22 đồng chí (đạt tỷ lệ 40,90%), năm 2009 có 04/18 đồng chí (đạt tỷ lệ 22,22%), 7 tháng đầu năm 2010 có 03/08 đồng chí (đạt tỷ lệ 37,5%).

Cơ cấu nữ thanh niên tham gia Ban Chấp hành Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố, Hội Sinh viên Thành phố, Hội đồng Đội Thành phố luôn được quan tâm: 
- Số lượng và tỷ lệ cán bộ nữ trong Ban Chấp hành Thành Đoàn nhiệm kỳ 2001 – 2007 là 11/51 đồng chí (đạt tỷ lệ 21,5%), nhiệm kỳ 2007 – 2012 là 15/55 đồng chí (đạt tỷ lệ 27,3%). 
- Số lượng và tỷ lệ cán bộ nữ trong Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố nhiệm kỳ 2004 – 2009 là 12/53 đồng chí (đạt tỷ lệ 22,6%), nhiệm kỳ 2009 – 2014 là 21/69 đồng chí (đạt tỷ lệ 30,4%). 
- Số lượng và tỷ lệ cán bộ nữ trong Ban Chấp hành Hội Sinh viên Thành phố nhiệm kỳ 2005 – 2010 là 16/39 đồng chí (đạt tỷ lệ 41,03%), nhiệm kỳ 2010 – 2015 là 20/45 đồng chí (đạt tỷ lệ 44,44%).
- Số lượng và tỷ lệ cán bộ nữ trong Hội đồng Đội Thành phố nhiệm kỳ 2007 – 2012 là 07/19 đồng chí (đạt tỷ lệ 36,84%). Hiện có 393/698 cán bộ nữ là Tổng phụ trách Đội trên địa bàn thành phố (chiếm tỷ lệ 56,3%).
Các cơ sở Đoàn đã chủ động giới thiệu, tham mưu đề xuất các cấp lãnh đạo tạo điều kiện cho nữ thanh niên tham gia đóng góp xây dựng địa phương, đơn vị thông qua các chương trình, hoạt động cụ thể. Toàn thành phố hiện có 223/703 đồng chí cán bộ nữ giữ nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ (đạt tỷ lệ 31,72%), 81/307 đồng chí giữ nhiệm vụ Bí thư, Phó Bí thư của 122 cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn (đạt tỷ lệ 26,38%). 

Tỷ lệ nữ tham gia các hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chiếm từ 40% đến 43% trên tổng số Hội viên tham gia các phong trào thanh niên do Hội phát động như: hoạt động tình nguyện Hè, Mùa hè xanh, hoạt động trại rèn luyện, trại huấn luyện và đạt kết quả cao trong các hội trại từ cấp cơ sở, cấp thành đến Trung ương Hội. Câu lạc bộ nữ thanh Quận 1, 3, 4, 5, 10, 11 và Bình Thạnh... với số lượng hơn 120 thành viên, trong thời gian qua được hình thành và đã hoạt động có hiệu quả, tổ chức các hoạt động chăm lo nữ thanh niên khuyết tật, giới thiệu việc làm, trợ vốn, trợ nghề… Tỷ lệ Đoàn viên – Hội viên nữ tham gia vào câu lạc bộ nữ thanh niên tại các quận được thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện trong các hoạt động xã hội, tình nguyện, hiện nay hầu như các quận tỷ lệ nữ thanh niên tham gia hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ, tổ dân phố, các hoạt động xã hội, chữ thập đỏ ngày càng nhiều và đông đảo, góp phần cống hiến sức trẻ chung tay xây dựng thành phố ngày càng đẹp hơn, phát triển hơn.
5. Mục tiêu 5: Tăng cường năng lực hoạt động Vì sự tiến bộ của nữ thanh niên:

Ban Vì sự tiến bộ nữ thanh niên thành phố Hồ Chí Minh đã tham mưu cho Ban Chấp hành Thành Đoàn đưa các nội dung về bình đẳng giới, về sự phát triển của nữ thanh niên thành phố lồng ghép vào Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố nhiệm kỳ 2007 – 2012 và Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố hàng năm. Đồng thời, Ban Vì sự tiến bộ nữ thanh niên thành phố Hồ Chí Minh đã cử 100% thành viên tham gia các buổi tập huấn về bình đẳng giới, về tiến bộ của phụ nữ. Ban Thường vụ Thành Đoàn đã tạo điều kiện thuận lợi về nhân sự, cơ sở vật chất, phương tiện, thời gian, kinh phí và phụ cấp kiêm nhiệm cho hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ nữ thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. 
Bên cạnh đó, nhằm tăng cường công tác phối hợp, tổ chức các hoạt động mang tính thiết thực chăm lo đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ thanh niên trên địa bàn thành phố, Ban Thường vụ Thành Đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã ký kết chương trình liên tịch hoạt động từ năm 2010 đến năm 2011 với các nội dung như: tiếp tục tổ chức liên hoan tuyên dương “Người con hiếu thảo” từ cấp cơ sở đến cấp thành phố; các hoạt động tuyên truyền kiến thức về sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính cho thanh niên; phối hợp thành lập, phát triển các mô hình tập hợp nữ thanh niên trên địa bàn dân cư như Câu lạc bộ tiền hôn nhân, Câu lạc bộ nữ thanh niên (tập trung đối tượng là nữ thanh niên công nhân tại các khu nhà trọ, nữ sinh viên tại các ký túc xá); phát huy các nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh giúp thanh niên làm kinh tế; công tác đào tạo, nâng cao trình độ học vấn, dạy nghề cho nữ thanh niên… Sau Lễ ký kết liên tịch giữa Thành Đoàn với Hội Liên hiệp Phụ nữ về công tác phối hợp và triển khai thí điểm thành lập Câu lạc bộ tiền hôn nhân, Câu lạc bộ nữ thanh trên địa bàn dân cư. Hiện nay hoạt động của Câu lạc bộ tiền hôn nhân và Câu lạc bộ nữ thanh trên địa bàn dân cư dần dần được hình thành tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các quận, huyện. Bước đầu cho thấy có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, nhất là đối với sinh viên trước ngưỡng cửa vào đời và tình yêu trong học đường… Qua các giải pháp giáo dục, tuyên truyền của Thành Đoàn, Hội Sinh viên Thành phố cũng đã cơ bản giúp sinh viên, thanh niên hiểu nhiều hơn về tình trạng sống thử, pháp luật và hôn nhân thông qua mô hình các phiên tòa giả định do các đội hình chuyên của Trường Đại học Luật Thành phố tổ chức. Ngoài ra, việc duy trì sinh hoạt của các Câu lạc bộ tiền hôn nhân, Câu lạc bộ nữ thanh trên địa bàn dân cư với các hội viên Hội Phụ nữ đã góp phần trang bị kiến thức cho các nữ thanh niên và sinh viên học sinh, từ đó tích lũy nhiều kinh nghiệm sống trước khi bước vào đời. 
II. Đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp đã đề ra trong Chiến lược và Kế hoạch hành động cho các mục tiêu: 
1. Ưu điểm:

· Công tác nữ thanh niên từng bước có những chuyển biến rõ nét, ngày càng có nhiều hoạt động của các cấp bộ Đoàn tổ chức theo dạng chuyên đề cho nữ thanh niên, đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao nhận thức cho các bạn nữ thanh niên trên nhiều lĩnh vực: kiến thức thường thức, kiến thức pháp luật, chăm sóc sức khỏe, đạo đức, lối sống... 
· Công tác chăm lo cho nữ thanh niên được chú trọng và tiếp tục đạt được những thành quả đáng khích lệ, đặc biệt là trong giới thiệu việc làm, trợ vốn, trợ giúp học tập đã giúp nhiều nữ thanh niên vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập, làm việc ổn định cuộc sống.

· Ban Thường vụ Thành Đoàn đã phối hợp, liên tịch với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực. Nhiều đơn vị làm tốt công tác phối hợp với Hội Phụ nữ; nổi bật là việc phối hợp tuyên dương gương người con hiếu thảo.

· Ban Vì sự tiến bộ nữ thanh niên thành phố thường xuyên được kiện toàn, củng cố đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Thành Đoàn các nội dung chỉ đạo thực hiện tốt chương trình, kế hoạch hoạt động Vì sự tiến bộ của nữ thanh niên thành phố. 
2. Hạn chế:

· Công tác cập nhật thông tin, báo cáo chưa thường xuyên, chưa xác lập những số liệu hoạt động riêng của nữ thanh niên thành phố nên gây khó khăn cho quá trình tổng hợp báo cáo.

· Việc triển khai thực hiện chương trình Vì sự tiến bộ của nữ thanh niên chưa rộng khắp đến các đối tượng nữ thanh niên của thành phố. Tại một số đơn vị, cơ sở còn lúng túng về giải pháp triển khai thực hiện.

· Một số chỉ tiêu chưa được cụ thể hóa để theo dõi, đôn đốc thực hiện hiệu quả. 

Phần thứ hai: Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác 

Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam giai đoạn tới

1. Thực hiện các mục tiêu Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, trực tiếp là nữ thanh niên thành phố: 
· Tiếp tục thực hiện các quyền bình đẳng của nữ thanh niên trong lĩnh vực lao động – việc làm, giáo dục – đào tạo và chăm sóc sức khỏe: 
+ Tổ chức tuyên truyền, vận động nữ thanh niên công nhân, thanh niên lao động tự do, nữ sinh viên, nữ cán bộ Đoàn nhận thức đúng việc học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề. Liên hệ các cơ sở đào tạo hỗ trợ nữ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn được học nghề. Tiếp tục phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tổ chức các ngày hội việc làm dành riêng cho nữ thanh niên.
+ Chỉ đạo các quận – huyện Đoàn phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các quận, huyện thành lập, phát triển các mô hình tập hợp nữ thanh niên trên địa bàn dân cư như: Câu lạc bộ nữ thanh, Câu lạc bộ tiền hôn nhân. Trong đó, tập trung đối tượng là nữ thanh niên công nhân tại các khu nhà trọ tập trung, nữ sinh viên tại các ký túc xá. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, trang bị kỹ năng sống khỏe, kỹ năng tiền hôn nhân, giáo dục giới tính, trang bị kỹ năng sau hôn nhân, xây dựng gia đình hạnh phúc. 

+ Phát huy các nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh thành phố cho nữ thanh niên vay làm kinh tế. Phối hợp hỗ trợ, dạy xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học cho phụ nữ từ 15 – 40 tuổi thông qua các chiến dịch tình nguyện Hè.

+ Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ thanh niên thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; tư vấn, chăm sóc sức khỏe tổng quát, sức khỏe sinh sản (20.000 người/năm); tuyền truyền, giáo dục về kiến thức giới tính, sinh sản (20.000 người/năm); tặng quà cho các nữ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn (10.000 người/năm); hỗ trợ vé tàu, vé xe cho nữ thanh niên về quê nhân các dịp lễ, tết (3.000 người/năm).   
· Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của nữ thanh niên trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội để tăng số phụ nữ được giới thiệu và bầu tham gia lãnh đạo các cấp. Đảm bảo Ban Chấp hành Thành Đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố, Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố, Hội đồng Đội Thành phố và các cấp luôn có cán bộ nữ tham gia. 
· Ban Vì sự tiến bộ của nữ thanh niên thành phố tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Thành Đoàn các nội dung đảm bảo hoạt động Vì sự tiến bộ của nữ thanh niên; tiếp tục phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố triển khai thực hiện hiệu quả chương trình liên tịch hoạt động từ năm 2010 đến năm 2011; mở rộng các hoạt động phối hợp, liên tịch với các ban ngành, đoàn thể thành phố trong công tác chăm lo, hỗ trợ, tạo điều kiện cho sự phát triển của nữ thanh niên thành phố. 
2. Tiếp tục duy trì các hoạt động Vì sự phát triển nữ cán bộ công chức, người lao động cơ quan Thành Đoàn:

· Phối hợp Công Đoàn cơ quan chăm lo cán bộ công chức, người lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn; đảm bảo thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ nữ.

· Tham mưu Ban Thường vụ Thành Đoàn chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác cán bộ đối với nữ thanh niên, đảm bảo cơ cấu hợp lý cán bộ nữ tham gia đội ngũ lãnh đạo tại các đơn vị.

3. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện: 
· Ban Thường vụ Thành Đoàn tiếp tục tạo điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, phương tiện, thời gian, kinh phí hoạt động; kịp thời kiện toàn nhân sự và thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ nữ thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. 
· Bám sát chương trình, mục tiêu hành động của Hội đồng Vì sự tiến bộ của nữ thanh niên Việt Nam - Trung ương Đoàn, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Thành phố và Ban Thường vụ Thành Đoàn để xây dựng chương trình hoạt động theo từng năm và giai đoạn.      


TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN


PHÓ BÍ THƯ / TRƯỞNG BAN VSTB NỮ TN TP


(Đã ký)


Nguyễn Mạnh Cường
Nơi nhận:


- Hội đồng Vì sự tiến bộ nữ thanh niên 


   Việt Nam (Ban Tuyên giáo TW Đoàn);


- Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ TP;


- Tiểu ban Công tác cán bộ nữ TP;


- Thường trực Thành Đoàn;


- Ban VSTB của nữ thanh niên TP;


- Quận huyện Đoàn và tương đương, 


   Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn;


- Lưu








